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DANH SÁCH ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO THAM GIA GIẢNG DẠY
I. Ngành, nghề: CÔNG NGHỆ Ô TÔ
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Quy mô tuyển sinh/năm:

Nhà giáo

1. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề

2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi
3. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	4. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Trần Thế Sơn
	Đại học Công nghệ kỹ thuật Ô tô
	SP dạy nghề
	
	Thực tập Hàn cơ bản
	1

	2. 
	Trần Văn Đông
	Thạc sỹ Kỹ thuật Cơ khí động lực
	TN ĐHSP KT
	 
	Thực tập Nguội cơ bản


	4

	3. 
	Nguyễn Lương Tâm
	Đại học – Cơ khí
	CC SP dành cho GV ĐHCĐ
	
	Đồ án học phần 1
	1


· Nhà giáo thỉnh giảng

	Số TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	4. 
	Trần Trọng Hiếu
	Kỹ sư Cơ khí Động lực
	TN ĐHSP KT
	
	Thực tập Hàn cơ bản
	240

	5. 
	Nguyễn Minh Duy
	Kỹ sư – Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	TN ĐHSP KT
	
	Đồ án học phần 1
	135

	6. 
	Trần Thanh Vàng
	Kỹ sư – Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	TN ĐHSP KT
	
	Quản lý dịch vụ ô tô
	90

	7. 
	Trần Phương Vũ
	Kỹ sư – Cơ khí Động lực
	TN ĐHSP KT
	
	Thực tập ô tô
	240

	8. 
	Vũ Ngọc Nhân
	Kỹ sư – Cơ khí chuyên dùng
	
	
	Kỹ thuật điện – điện tử
	90

	9. 
	Lê Anh Tài
	Kỹ sư – Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	
	
	Thực tập điện ô tô 1
	120

	10. 
	Trần Minh Mẫn
	Kỹ sư - Công nghệ Ô tô
	
	
	Động cơ đốt trong
	120

	11. 
	Võ Trần Đăng
	Kỹ sư - Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	TN ĐHSP KT
	
	Thực tập động cơ xăng
	180

	12. 
	Bùi Đình Tuấn
	Kỹ sư - Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	CC Sư phạm dạy nghề
	
	Lý thuyết gầm ô tô
	120

	13. 
	Trịnh Tiền
	Kỹ sư - Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	
	
	Thực tập động cơ cơ bản
	90

	14. 
	Hồ Minh Hiểu
	Kỹ sư – Kỹ thuật cơ khí Ô tô
	
	
	Thực tập điện ô tô 2
	180

	15. 
	Ngô Thị Mỹ Huyền
	Kỹ sư – Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	TN ĐHSP KT
	
	Hệ thống điện và điện tử ô tô
	120

	16. 
	Lê Trường Thọ
	Kỹ sư – Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	CC Sư phạm dạy nghề
	
	Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường
	90

	17. 
	Lê Thanh Phú
	Kỹ sư – Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	TN ĐHSP KT
	
	Hệ thống phanh trên ô tô hiện đại
	90

	18. 
	Trần Trọng Quý
	Kỹ sư – Cơ khí chuyên dùng
	CC NVSP bậc 2
	
	Thực tập động cơ Diesel
	120

	19. 
	Đỗ Văn Duy
	Kỹ sư – Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	
	
	Thực tập đồng sơn ô tô
	180

	20. 
	Hà Hồ Hiệp Hòa
	Kỹ sư – Cơ khí chuyên dùng
	
	
	Thực tập kỹ thuật lái xe
	120

	21. 
	Nguyễn Thanh Bình
	Kỹ sư – Cơ khí chuyên dùng
	
	
	Nguyên lý chi tiết máy
	135

	22. 
	Trần Văn Đoàn
	Kỹ sư – Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	CC Sư phạm dạy ghề
	
	Cơ lý thuyết
	90

	23. 
	Trần Minh Thông
	Kỹ sư – Cơ khí chuyên dùng
	
	
	Sức bền vật liệu
	90

	24. 
	Nguyễn Anh Sơn
	Kỹ sư – Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	TN ĐHSP KT
	
	Thực tập Nguội cơ bản
	120

	25. 
	Nguyễn Duy Bình
	Kỹ sư – Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	TN ĐHSP KT
	
	Vẽ kỹ thuật
	135

	26. 
	Lê Xuân Vinh
	Kỹ sư – Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	TN ĐHSP KT
	
	Dung sai – Kỹ thuật đo
	60

	27. 
	Diệp Hồng Đoàn
	Kỹ sư – Cơ khí Động lực
	TN ĐHSP KT
	
	Autocad
	90

	28. 
	Võ Thành Nhân
	Kỹ sư – Công nghệ Kỹ thuật ô tô
	
	
	Thực tập Hàn cơ bản
	240

	29. 
	Dương Vĩ Kiên
	Kỹ sư – Cơ khí Động lực
	TN ĐHSP KT
	
	Thực tập nguội cơ bản
	240

	30. 
	Nguyễn Thành Long
	Kỹ sư – Cơ khí chuyên dùng
	
	
	Đồ án học phần 1
	135

	31. 
	Bùi Thành Duy
	Kỹ sư – Công nghệ Kỹ thuật ô tô
	
	
	Quản lý dịch vụ ô tô
	90

	32. 
	Nguyễn Phụng Minh
	Kỹ sư – Công nghệ Kỹ thuật ô tô
	TN ĐHSP KT
	
	Thực tập ô tô
	240

	33. 
	Bùi Nam Bằng
	Kỹ sư – Cơ khí chế tạo máy
	TN ĐHSP KT
	
	Kỹ thuật điện – điện tử
	90

	34. 
	Đặng Thanh Phong
	Kỹ sư – Công nghệ Kỹ thuật ô tô
	TN ĐHSP KT
	
	Thực tập điện ô tô 1
	120

	35. 
	Phan Dương Tuấn
	Kỹ sư – Kỹ thuật Cơ khí
	
	
	Động cơ đốt trong
	120

	36. 
	Nguyễn Lâm Tuấn
	Kỹ sư – Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	
	
	Thực tập động cơ xăng
	180

	37. 
	Trần Phương Vũ
	Kỹ sư – Cơ khí Động lực
	TN ĐHSP KT
	
	Lý thuyết gầm ô tô
	120

	38. 
	Nguyễn Tấn Hùng
	Kỹ sư – Kỹ thuật Ô tô – Máy động lực
	
	
	Thực tập động cơ cơ bản
	180

	39. 
	Phan Hoàng Lợi
	Kỹ sư - Công nghệ kỹ thuật ô tô
	
	
	Hệ thống điện và điện tử ô tô
	120

	40. 
	Trần Văn Dương
	Kỹ sư – Kỹ thuật Cơ khí ô tô
	
	
	Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường
	90

	41. 
	Hoàng Minh Tân
	Kỹ sư – Công nghệ kỹ thuật ô tô
	
	
	Hệ thống phanh trên ô tô hiện đại
	90

	42. 
	Ngô Tấn Nhàn
	Kỹ sư – Công nghệ kỹ thuật ô tô
	TN ĐHSP KT
	
	Thực tập động cơ Diesel
	120

	43. 
	Nguyễn Vũ Quốc Trung
	Kỹ sư – Công nghệ kỹ thuật ô tô
	
	
	Thực tập đồng sơn ô tô
	180

	44. 
	Võ Văn Cà
	Kỹ sư – Công nghệ kỹ thuật ô tô
	Chứng chỉ Sư phạm dạy nghề, NVSP dành cho giảng viên đại học, cao đẳng
	
	Thực tập kỹ thuật lái xe
	120

	45. 
	Nguyễn Trần Duy An
	Kỹ sư – Kỹ thuật cơ khí Ô tô
	
	
	Nguyên lý chi tiết máy
	135

	46. 
	Nguyễn Văn Việt
	Kỹ sư – Công nghệ kỹ thuật Ô tô
	
	
	Cơ lý thuyết
	90

	47. 
	Nguyễn Bảo Lộc
	Kỹ sư – Công nghệ ô tô
	Chứng chỉ Sư phạm dạy nghề
	
	Sức bền vật liệu
	90

	48. 
	Phạm Văn Mạnh
	Kỹ sư – Công nghệ ô tô
	Chứng chỉ NVSP dành cho giảng viên đại học, cao đẳng
	
	Thực tập Nguội cơ bản
	120

	49. 
	Lâm Hậu Giang
	Kỹ sư – Công nghệ kỹ thuật ô tô
	
	
	Vẽ kỹ thuật
	135

	50. 
	Trần Minh Tiến
	Thạc sĩ Kỹ thuật
	Chứng chỉ NVSP dành cho giảng viên đại học, cao đẳng
	
	Dung sai – Kỹ thuật đo
	60

	51. 
	Trần Văn Nguyện
	Kỹ sư – Cơ khí động lực
	TN ĐHSP KT
	
	Đồ án học phần 2
	135

	52. 
	Trần Sơn Bá
	Kỹ sư – Cơ khí động lực
	TN ĐHSP KT
	
	Thực tập Hàn cơ bản
	90

	53. 
	Hà Minh Triều
	Kỹ sư – Công nghệ kỹ thuật ô tô
	TN ĐHSP KT
	
	Vẽ kỹ thuật
	180

	54. 
	Huỳnh Văn Quang
	Kỹ sư – Công nghệ kỹ thuật ô tô
	
	
	Đồ án học phần 1
	135

	55. 
	Nguyễn Văn Tuấn Anh
	Kỹ sư – Công nghệ kỹ thuật ô tô
	Chứng chỉ NVSP dành cho giảng viên cao đẳng, đại học
	
	Quản lý dịch vụ ô tô
	90

	56. 
	Phạm Văn Tài
	Kỹ sư – Cơ khí động lực
	Chứng chỉ sư phạm bậc 2
	
	Thực tập ô tô
	240

	57. 
	Phạm Việt Hưng
	Kỹ sư – Công nghệ kỹ thuật ô tô
	Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 2
	
	Kỹ thuật điện – điện tử
	90

	58. 
	Võ Thu Thùy
	Kỹ sư – Công nghệ kỹ thuật ô tô
	
	
	Thực tập điện ô tô 1
	120

	59. 
	Nguyễn Công Thành
	Kỹ sư – Công nghệ kỹ thuật ô tô
	
	
	Động cơ đốt trong
	120

	60. 
	Nguyễn Quang Minh
	Kỹ sư – Cơ khí động lực
	CC NVSP danh cho GV ĐHCĐ
	
	Lý thuyết gầm ô tô
	120

	61. 
	Kiều Ngọc Dịch Vụ
	Kỹ sư – Kỹ thuật Cơ khí ô tô
	CC Sư phạm dạy nghề
	
	Thực tập động cơ cơ bản
	90

	62. 
	Đỗ Kim Hoàng
	Kỹ sư – Cơ khí động lực
	CC NVSP danh cho GV ĐHCĐ
	
	Thực tập điện ô tô 2
	90

	63. 
	Phạm Minh Trí
	Thạc sĩ – Kỹ thuật cơ khí động lực
	CC NV sư phạm
	
	Hệ thống điện và điện tử ô tô
	120

	64. 
	Nguyễn Văn Bình
	Thạc sĩ – Kỹ thuật cơ khí động lực
	CC Lý luận dạy học đại học
	
	Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường
	90

	65. 
	Mai Văn Nam
	Kỹ sư – Công nghệ kỹ thuật ô tô
	CC NVSP danh cho GV ĐHCĐ
	
	Hệ thống phanh trên ô tô hiện đại
	90

	66. 
	Nguyễn Hoài Đức
	Kỹ sư - Cơ khí động lực
	CC SP dạy nghề
	
	Thực tập động cơ Diesel
	120

	67. 
	Hồ Trọng Du
	Kỹ sư – Cơ khí động lực
	TN ĐHSPKT
	
	Thực tập đồng sơn ô tô
	90

	68. 
	Nguyễn Văn Chấn
	Thạc sĩ – Kỹ thuật Cơ khí động lực
	CC Sư phạm dạy nghề
	
	Thực tập kỹ thuật lái xe
	120

	69. 
	Nguyễn Bá Võ
	Thạc sĩ – Kỹ thuật Cơ khí động lực
	
	
	Nguyên lý chi tiết máy
	135

	70. 
	Đặng Quốc Cường
	Thạc sĩ – Cơ khí động lực
	
	
	Thực tập động cơ xăng
	180

	71. 
	Vũ Thị Thu Hiền
	Kỹ sư – Cơ khí động lực
	Sư phạm bậc 2
	
	Cơ lý thuyết
	90

	72. 
	Nguyễn Chí Hiếu
	Thạc sĩ – Kỹ thuật Cơ khí động lực
	Sư phạm bậc 2
	
	Sức bền vật liệu
	90

	73. 
	Nguyễn Văn Hoàng Khánh
	Thạc sĩ – Kỹ thuật Cơ khí động lực
	CC NVSP dành cho GV ĐHCĐ
	
	Thực tập Nguội cơ bản
	120

	74. 
	Nguyễn Quốc Dũng
	Kỹ sư Cơ điện tử
	CC NVSP dành cho GV ĐHCĐ
	
	Autocad
	90

	75. 
	Trương Thại
	Kỹ sư Cơ khí chuyên dùng
	
	
	Sức bền vật liệu
	90

	76. 
	Phạm Quang Dư
	Kỹ sư Công nghệ Ô tô
	
	
	Cơ lý thuyết
	90

	77. 
	Nguyễn Quang Huy
	Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô
	
	
	Nguyên lý chi tiết máy
	135

	78. 
	Phạm Ngọc Nhân
	Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô
	
	
	Thực tập kỹ thuật lái xe
	120

	79. 
	Trần Huỳnh Minh Khang
	Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô
	
	
	Hệ thống phanh trên ô tô hiện đại
	90

	80. 
	Hồ Tân Đông
	Kỹ sư Kỹ thuật Ô tô – Máy động lực 
	
	
	Thực tập động cơ Diesel
	120

	81. 
	Đinh Văn Sơn
	Kỹ sư Cơ khí chuyên dùng
	
	
	Sức bền vật liệu
	90

	82. 
	Phạm Văn Quyết
	Kỹ sư – Công nghệ chế tạo máy
	TN ĐHSPKT
	
	Thực tập Nguội cơ bản
	120

	83. 
	Phùng Văn Tâm
	Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô
	TN ĐHSPKT
	
	Vẽ kỹ thuật
	135

	84. 
	Nguyễn Hữu Trí
	Kỹ sư – Cơ khí động lực
	CC Sư phạm bậc 2
	
	Dung sai – Kỹ thuật đo
	60

	85. 
	Nguyễn Hoài Thương
	Kỹ sư Kỹ thuật Cơ khí (Cơ khí ô tô) 
	
	
	Autocad
	90


 (có hồ sơ minh chứng kèm theo)


